
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Năng lực Bị phạt Chỉ tiêu đăng ký

* TỔNG CHỈ TIÊU CHÍNH QUY SO SÁNH CƠ SỞ VẬT CHẤT (3 + 6) 4569 0 100

A SAU ĐẠI HỌC 0 0 0

1 Tiến sĩ 0 0 0

1.1 Tiến sĩ chính quy 0 0

1.2 Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài 0 0

2 Thạc sĩ 0 0 0

2.1 Thạc sĩ chính quy 0 0 0

2.2 Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài 0 0 0

B ĐẠI HỌC 0 0 0

3 Đại học chính quy  0 0

3.1 Chính quy 0 0 0

3.1.1 Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học 0 0 0

3.1.2
Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân 

lực trình độ đại học)
0 0 0

*
TỔNG CHỈ TIÊU ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG SO SÁNH VỚI CHÍNH 

QUY (3.1 VỚI 3.2 + 3.3)
0 0

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học 0

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 0

3.4 Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên 0

3.5 Liên kết đào tạo với nước ngoài 0 0 0

4 Đại học vừa làm vừa học 0 0

4.1 Vừa làm vừa học 0

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học 0

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 0

4.4
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học 

trở lên
0

*
TỔNG CHỈ TIÊU TỪ XA SO SÁNH VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH 

VỀ ĐÀO TẠO TỪ XA
0 0 0

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



5 Từ xa 0 0 0

C CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 3187 0 100

6 Cao đẳng chính quy 2125 0 100

6.1 Chính quy 51140201
Khoa học giáo dục và 

đào tạo giáo viên
2125 0 100

*
TỔNG CHỈ TIÊU CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG SO SÁNH VỚI CHÍNH 

QUY (6.1 VỚI 6.2)
425 0

6.2 Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy 51140201
Khoa học giáo dục và 

đào tạo giáo viên
0

6.3 Đào tạo chính quy đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng 51140201
Khoa học giáo dục và 

đào tạo giáo viên
0

7 Cao đẳng vừa làm vừa học 1062 0

7.1 Vừa làm vừa học 51140201
Khoa học giáo dục và 

đào tạo giáo viên
0

7.2 Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng vừa làm vừa học 51140201
Khoa học giáo dục và 

đào tạo giáo viên
0

7.3 Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng 51140201
Khoa học giáo dục và 

đào tạo giáo viên
0

Quảng Trị, ngày 29  tháng 5 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Trương Đình Thăng
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